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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN TRÚ 
Năm học 2021-2022

Căn cứ vào Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cha mẹ học sinh về việc tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ bán trú tại trường năm học 2021-2022;
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đến cuối năm học sau thời gian dạy học trực tuyến và phòng chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường Tiểu học Phú Thọ xây dựng  kế hoạch thực hiện công tác bán trú và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 như sau:
        A. CÔNG TÁC BÁN TRÚ
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình học sinh - lớp học
	Khối 
	Lớp
	Tổng số

	1
	1/1
	1/2
	1/3
	1/4
	1/5
	1/6
	1/7
	1/8
	

	SS/ nữ
	36/21
	37/14
	37/20
	37/18
	39/19
	38/18
	36/16
	38/18
	298/144

	Đăng ký bán trú
	17
	25
	28
	15
	30
	23
	20
	25
	183

	Số lớp 2b/ ngày
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8

	Số lớp bán trú
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8


	Khối 
	Lớp
	Tổng số

	2
	2/1
	2/2
	2/3
	2/4
	2/5
	2/6
	2/7
	2/8
	

	SS/ nữ
	38/15
	39/16
	37/18
	38/17
	39/19
	38/20
	38/17
	35/15
	302/137

	Đăng ký bán trú
	24
	27
	22
	10
	20
	18
	24
	12
	157

	Số lớp 2b/ ngày
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8

	Số lớp bán trú
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8


	Khối 
	Lớp
	Tổng số

	4
	4/1
	4/2
	4/3
	4/4
	4/5
	4/6
	4/7
	4/8
	

	SS/ nữ
	41/18
	41/19
	41/25
	40/19
	40/16
	40/18
	40/21
	42/29
	325/165

	Đăng ký bán trú
	8
	21
	27
	22
	22
	16
	16
	23
	155

	Số lớp 2b/ ngày
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8

	Số lớp bán trú
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8


Tổng hợp:

	Khối 
	Tổng số

	
	1
	2
	4
	
	

	SS/ nữ
	298/144
	302/137
	325/165
	
	925/446

	Đăng ký bán trú
	183
	157
	155
	
	495

	Số lớp 2b/ ngày
	8
	8
	8
	
	24

	Số lớp bán trú
	8
	8
	8
	
	24


2. Tình hình CB-GV-NV
- Tổng số CB-GV-NV: 68 người
- Tổng số GV-NV hợp đồng ngoài khoán: 02 người (1 bảo vệ an ninh trật tự, chăm sóc cây xanh; 1 bảo vệ).
- Tổng số nhân viên trường hợp đồng thuê mướn: 02 người (1 nhân viên vệ sinh cơ sở Dốc Chùa và 1 nhân viên vệ sinh cơ sở chính (7 lớp 5 học 1 buổi/ ngày)).
* Tình hình biên chế tham gia công tác bán trú
- Tổng số CBQL, GV, nhân viên 26 người, trong đó:

+ CBQL: 3 người

+ Bảo mẫu: 14 người

+ Kế toán: 1 người
+ Thủ quỹ: 1 người
+ Y tế: 1 người
+ Bảo vệ: 2 người

+ Phục vụ vệ sinh bán trú: 4 người
3. Thuận lợi

- Về cơ sở vật chất: đáp ứng được một số yêu cầu cần thiết để tổ chức cho học sinh có chỗ ăn, nơi ngủ; trang bị đủ vật dụng phục vụ cho vệ sinh môi trường để học sinh học tập sạch sẽ sau khi ăn ngủ.   

- Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình nên thuận lợi cho công tác quản lý việc tổ chức ăn ở bán trú tại trường cho học sinh.
- Được sự quan tâm, hỗ trợ  của  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh và các tổ chức quản lý khác  trên địa bàn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho trường mở lớp học bán trú.
4. Khó khăn 

- Trường mới có bếp ăn, thực hiện mô hình nấu ăn tại trường sẽ gặp khó khăn trong quản lý trực tiếp khâu chế biến thức ăn; số lượng học sinh ăn bán trú ít, trường không tìm được bếp trưởng, bếp phó, cấp dưỡng, chi phí cao và thời gian thực hiện bán trú ngắn (từ 25/4/2022 đến hết tháng 5/2022); nên trường thực hiện suất ăn công nghiệp.
- Số học sinh lớp 1, 2, 4 học 2 buổi, không ở lại bán trú, đến trường sớm trước giờ học phần nào làm ảnh hưởng tới nề nếp chung của lớp bán trú.
- Trường phải thực hiện thêm mô hình bán trú nên không có nhiều thời gian thực hiện công tác theo dõi,  kiểm tra, giám sát và tổ chức các hoạt động khác để  phục vụ cho công tác an toàn, vệ sinh tốt hơn.
II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Cha mẹ học sinh yên tâm công tác, làm việc. Học sinh có nơi ăn, chỗ nghỉ trưa tại trường, hạn chế tối đa việc đi lại của các em khi  học 2 buổi. Đảm bảo được tính an toàn đối với học sinh Tiểu học, đặc biệt là những học sinh gia đình không có điều kiện đưa đón.


- Tạo môi trường tập thể giúp học sinh rèn kỹ năng sống, bước đầu làm quen với ngôi nhà chung có nhiều bạn bè đồng lứa, biết chia sẻ, biết tự quản, tự chăm sóc bản thân dưới sự giám sát, chỉ dẫn của các cô bảo mẫu. 

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc các quy định chung của ngành chỉ đạo về công tác tổ chức bán trú đối với trường Tiểu học.


- Đảm bảo tính “An toàn vệ sinh thực phẩm” – “An toàn trường học”, giúp học sinh phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất để học tập đạt kết quả tốt.

- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, có kế hoạch đầu tư  kinh phí, kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho bán trú.

- Rèn luyện ý thức, tập cho học sinh những thói quen tốt trong sinh hoạt cá nhân: ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt  đúng giờ, thực hiện tốt những quy định chung của tập thể đề ra.
III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong hoạt động bán trú
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong nhà trường và các nhân viên phục vụ bán trú, nhà trường phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên như sau:

1.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm  – hiệu trưởng: Phụ trách chung chỉ đạo toàn diện, thực hiện hợp đồng với công ty cung cấp thức ăn có đủ tính pháp lý và uy tín. Trực tiếp ký hợp đồng với nhân viên làm bảo mẫu theo quy định. Chỉ đạo các cá nhân, các bộ phận liên quan phụ trách hỗ trợ trong quá trình tổ chức công tác bán trú.

1.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác bán trú, phối hợp, kiểm tra bảo mẫu, duyệt khẩu phần ăn, tổ chức sắp xếp các hoạt động phục vụ công tác bán trú. Phụ trách công tác kiểm diện học sinh bán trú mỗi ngày, nắm sĩ số học sinh có mặt, đăng ký số lượng khẩu phần ăn; tiếp nhận số lượng thức ăn. Thực hiện công tác kiểm tra hàng tuần, hàng tháng, lập biên bản, lưu trữ biên bản và các loại hồ sơ của Bán trú, ghi nhận đầy đủ thông tin về công tác chuẩn bị, phục vụ bán trú, lưu mẫu thực đơn, lên kế koạch, theo dõi, hoàn tất các loại sổ sách theo dõi kiểm tra hoạt động bán trú (Phụ trách chính).  
1.3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Phó Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm hỗ trợ: trong công tác bán trú, phối hợp, kiểm tra bảo mẫu, duyệt khẩu phần ăn, tổ chức sắp xếp các họat động phục vụ công tác bán trú. Phụ trách công tác kiểm diện học sinh bán trú mỗi ngày, nắm sĩ số học sinh có mặt, đăng ký số lượng khẩu phần ăn; tiếp nhận số lượng thức ăn. Thực hiện công tác kiểm tra hàng tuần, hàng tháng, lập biên bản, lưu trữ biên bản và các loại hồ sơ của Bán trú, ghi nhận đầy đủ thông tin về công tác chuẩn bị, phục vụ bán trú, lưu mẫu thực đơn, lên kế koạch, theo dõi, hoàn tất các loại sổ sách theo dõi kiểm tra hoạt động bán trú (Hỗ trợ Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng ).
1.4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tình – Nhân viên Y tế: Phụ trách công tác kiểm tra sức khỏe có liên quan đến các hoạt động của bán trú để đảm bảo công tác quản lý xuyên suốt trong năm học và phụ trách công tác kiểm diện học sinh bán trú mỗi ngày, nắm sĩ số học sinh có mặt báo PHT và cùng PHT tiếp nhận số lượng thức ăn (ăn trưa, ăn xế,...), cùng Phó hiệu trưởng lưu mẫu thức ăn mỗi ngày.
1.5. Bà Đinh Thị Yến Phương – Kế toán: Đối chiếu số lượng học sinh bán trú mỗi ngày với Phó hiệu trưởng. Tính, chi trả tiền ăn học sinh. Thực hiện các loại sổ để thông báo nội dung cần thiết đến Cha mẹ học sinh. Quản lý phần mềm quản lý thu không dùng tiền mặt.
1.6. Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Thủ quỹ: Thu phí bán trú, hoàn trả tiền (nếu có).
1.7. Bà Trương Thị Bích Ngọc và ông Trương Minh Thái - Bảo vệ: phụ trách quản lý việc ra vào của học sinh trong giờ học sinh ở tại trường sinh hoạt 2 buổi/ ngày và bán trú.

 Tuyệt đối không cho người không có trách nhiệm vào khu vực ăn, nghỉ của học sinh.
1.8. Đội ngũ bảo mẫu (là giáo viên chủ nhiệm các lớp) 
+ Thời gian làm việc từ 10 giờ 10 phút đến 13 giờ 30 phút. Bảo mẫu có trách nhiệm tổng vệ sinh phòng học (lau chùi bàn ghế, sàn nhà và các vật dụng sinh hoạt) theo đúng quy định.

+ Nhận định lượng phần ăn của lớp đang phụ trách từ công ty cung cấp, kiểm tra số lượng, chất lượng, định lượng khẩu phần đúng với số lượng từng lớp, từng đối tượng học sinh mình phụ trách.

+ Trong giờ học sinh ăn trưa hay ăn xế phải có mặt bên học sinh, động viên theo dõi, nhắc nhở và yêu cầu học sinh ngồi tại chỗ, ăn hết khẩu phần ăn của mình, tránh việc thừa thiếu khẩu phần ăn của các em, nếu có tình trạng thừa thiếu thì báo ngay cho người quản lí trực tiếp (PHT Cô Nguyễn Thị Tuyết) giải quyết.

+ Trong quá trình hướng dẫn học sinh ăn, ngủ phải thực hiện đúng quy định của trường, luôn tôn trọng, gần gũi, thương yêu học sinh. Tuyệt đối không được bỏ mặc học sinh trong khi các em ngủ để đi ra ngoài.
+ Chịu trách nhiệm bảo quản toàn bộ tài sản, dụng cụ phục vụ học sinh ăn ngủ, sinh hoạt của học sinh đã nhận của trường. Nếu để mất mát, hư hỏng phải bồi thường hoặc bị xử lí theo quy định của pháp luật.

   + Bảo mẫu có trách nhiệm theo dõi, quản lí toàn bộ các hoạt động của học sinh lớp mình phụ trách trong ngày từ 10 giờ 10 phút đến 13 giờ 30 phút. Nếu có sự việc xảy ra, thì phải báo cáo ngay cho quản lí hoặc cán bộ trực bán trú và ghi rõ tình hình diễn biến sự việc cụ thể trong sổ trực của lớp.
1.9. Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Hỗ trợ giáo viên làm công tác bảo mẫu giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung, về dinh dưỡng và hướng dẫn học sinh vào vị trí ăn, ngủ trong tuần đầu chưa ổn định. Nắm danh sách học bán trú của lớp chính xác để báo cơm cho học sinh mỗi ngày.

1.10. Nhân viên phục vụ công tác bán trú: 
        
+ Làm công tác vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh học sinh, khu vực tổ chức cho học sinh ăn, ngủ.
+ Chịu trách nhiệm bảo quản về tài sản, vệ sinh  dụng cụ phục vụ ăn uống của học sinh, ca, khăn,... nếu mất mát hoặc hư hỏng thì phải bồi thường hoặc bị xử lí theo quy định của pháp luật.

+ Trước khi kết thúc công việc trong ngày cần phải kiểm tra lại toàn bộ dụng cụ, khu vực ăn uống, tổng vệ sinh sạch sẽ các khu vực thuộc phạm vi mình phụ trách. 

2. Đối với công ty cung cấp thức ăn

- Phải tìm đơn vị có tư cách pháp nhân và có uy tín để hợp đồng cung cấp thức ăn. Thức ăn phải đảm bảo các thành phần: Đạm, béo, đường, đạt theo quy định khẩu phần.


- Luôn cải tiến thức ăn, xây dựng thực đơn hợp lý, không trùng lấp tránh hiện tượng học sinh ăn ngán, ăn không ngon miệng dẫn đến biếng ăn. 


- Thực đơn thực hiện theo nội dung yêu cầu của Bộ thực đơn “Dành cho bữa ăn bán trú của học sinh Tiểu học”.

- Mỗi ngày, mỗi tuần, cuối tháng đại diện của công ty thức ăn làm việc với Phó Hiệu trưởng  người trực tiếp phụ trách để cùng trao đổi, rút kinh nghiệm về hoạt động bán trú (nghe nhận xét về thái độ phục vụ của nhân viên công ty, giờ giấc giao thức ăn theo hợp đồng, chất lượng thức ăn và những nội dung liên quan về an toàn thực phẩm).

3. Về cơ sở vật chất
- Trường:  luôn đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Phòng: đủ cho học sinh bán trú ở lại ăn ngủ.
- Trường đã trang bị tủ đựng đồ dùng cá nhân học sinh ở lại bán trú, đồ dùng cá nhân học sinh (quần áo, gối, chăn) nên sắp xếp để trong tủ đựng đồ dùng cá nhân học sinh gọn gàng, ngăn nắp.
- Phòng ngủ của học sinh là phòng học, bàn (2 mặt) đồng thời cũng là giường ngủ của các em. Nhà trường có trang bị kệ để dép. Phụ huynh trang bị khăn, kem và bàn chải đánh răng, chai đựng nước uống riêng. Có màn thay đồ (học sinh thay đồ trong phòng học có 2 khu nam, nữ riêng).
* Biện pháp:
-  Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung, nơi ăn, phòng ngủ luôn thoáng mát, sạch sẽ.

        -  Thường xuyên giáo dục về các kỹ năng  nhất là kỹ năng sống, ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh: không xả rác bừa bãi, rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi đại tiện, biết tự phục vụ bản thân.
4. Về điều kiện hoạt động

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, nội dung các loại sổ được cập nhật thường xuyên theo ngày, đầy đủ thông tin.

- Thực đơn được thay đổi hằng ngày, chế độ dinh dưỡng đầy đủ phù hợp với sự phát triển theo lứa tuổi của các em.

- Thực hiện an toàn khi sử dụng điện, quạt điện và những thiết bị có sử dụng điện. 

- Thực hiện chế độ vệ sinh an toàn thực phẩm: thức ăn phải được ký kết với nhà cung cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ.

- Bảo mẫu, nhân viên phục vụ công tác vệ sinh được khám sức khỏe định kỳ.

- Thức ăn mỗi buổi đều có niêm phong, lưu mẫu thức ăn trong ngăn mát của tủ lạnh và đặt tại  phòng lưu mẫu thức ăn, người kí niêm phong là phó hiệu trưởng trực tiếp quản lí công tác bán trú.
- Kiểm tra cân nặng, chiều cao học sinh 2 lần/ năm, từ cuối tháng 4 năm 2022.

5. Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn cho trẻ.
a. Chỉ tiêu
- 100% HS được đảm bảo an toàn về thể chất lẫn tinh thần.

- 100% HS được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.

- 100% HS được cân đo hàng quý.

- 100% HS được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- 100% HS được thực hiện vệ sinh răng miệng tốt.

- Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong công tác phòng và điều trị kịp thời những bệnh có nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe của HS.
b. Biện pháp
- Đầu năm học nhà trường liên hệ với trạm y tế phường Phú Thọ hoặc các phòng khám đa khoa để khám sức khỏe tổng quát cho HS nhằm phân loại sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng của HS ngay từ đầu. Từ đó có kế họach phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho HS theo từng loại. Đồng thời phát hiện sớm một số bệnh tiềm ẩn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của HS báo cho phụ huynh học sinh có hướng điều trị. Sau khi khám, các trường hợp bị bệnh đều phải được can thiệp và giáo viên phải theo dõi, ghi chép trên biểu đồ.

- Phân công GV phụ trách y tế học đường thường xuyên tổ chức cân đo HS  theo định kỳ trong năm, phân loại HS suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì theo bảng đánh giá chuẩn để có biện pháp phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh chăm sóc HS tốt hơn.

- Hướng dẫn cho giáo viên cách chấm biểu đồ tăng trưởng để theo dõi sự phát triển cân nặng và chiều cao của HS từ đó xác định những vấn đề liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng của HS.

- Nhắc nhở mọi người sử dụng tốt các đồ dùng vệ sinh cho phù hợp, đảm bảo vệ sinh như: không giặt khăn lau bàn vào bồn rửa tay của HS,…

- Tổ chức cho các lớp kiến tập về kỹ năng và thao tác vệ sinh như: rửa tay, lau mặt, chải răng, lồng ghép các nội dung giáo dục hành vi văn minh, vệ sinh và giữ gìn vệ sinh răng miệng vào các hoạt động của HS.

6. Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trong cộng đồng và phụ huynh học sinh
a. Chỉ tiêu
- 100% đội ngũ cán bộ giáo viên, bảo mẫu, nhân viên nắm vững và thực hiện tốt cách nuôi dưỡng chăm sóc HS.

- 100% phụ huynh được cung cấp kiến thức nuôi dưỡng và chăm sóc con em theo khoa học.

b. Biện pháp
- Tuyên truyền qua bảng tin của trường, lớp.

- Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, nhắc nhở hàng ngày, tờ rơi, tranh bướm nội dung ngắn gọn được thường xuyên thay đổi theo từng chủ đề.

- Tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng nhà trường, các buổi học chuyên môn.
- Thực hiện tuyên truyền trong từng khối, lớp có sự tham gia của Phụ huynh.
- Phát động phong trào sáng tác tại các bài thơ ca, hò vè mang nội dung giáo dục về vệ sinh dinh dưỡng, giáo dục sức khoẻ đơn giản để trẻ dễ nhớ, dễ học, dễ thực hành.

7. Bồi dưỡng phục vụ, bảo mẫu: 
a. Chỉ tiêu
       - 100%  bảo mẫu – nhân viên được bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học.
       - 100%  bảo mẫu – nhân viên nắm vững và thực hiện tốt các qui định chung theo qui chế của vệ sinh chăm sóc nuôi dạy HS.

       - 100% bảo mẫu – nhân viên  hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mìnhvới khả năng và tinh thần cao nhất.

          - 100% bảo mẫu – nhân viên phụ trách bán trú nắm được 5 chìa khóa và 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm.

b. Biện pháp
       - Tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho nhân viên, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên quản lý HS bán trú.

       - Duy trì công tác giao ban, hội họp hàng tháng, thường xuyên.

8. Công tác thanh, kiểm tra
- Thành lập Ban thanh tra gồm: BGH; Công đoàn; Thanh tra; Y tế học đường.
a. Chỉ tiêu
- 100% các nhóm, lớp được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch (2 lần/ tháng). trong trường hợp dịch bệnh nhiều tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- 100% giáo viên - nhân viên cấp dưỡng được kiểm tra kiến thức về vệ sinh, chăm sóc - nuôi dưỡng HS.

- 100% cấp dưỡng được kiểm tra tay nghề về VSATTP.

- Kiểm tra điều kiện vệ sinh nhà bếp hàng ngày.
b. Biện pháp
- Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát tay nghề chăm sóc trẻ của giáo viên, thao tác thực hiện nhiệm vụ của nhân viên phục vụ.

 - Phân công nhân viên phụ trách Y tế học đường thường xuyên kiểm tra VSATTP.

 - Kiểm tra vệ sinh phòng, nề nếp bán trú, giờ ăn, ngủ của HS (2 lần/tuần).
 - Kiểm tra vệ sinh môi trường thường xuyên. 

 - Vệ sinh dụng cụ hàng ngày.

 - Vệ sinh cá nhân hàng ngày.

 - Vệ sinh thực phẩm hàng ngày.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập ban chỉ đạo công tác bán trú của trường
-  Hiệu trưởng làm trưởng ban.
-  PHT phụ trách bán trú làm phó ban.
-  Tổ trưởng, giáo viên, kế toán, thủ quỹ, nhân viên y tế, bảo vệ làm ủy viên.
2. Lập danh sách học sinh ăn, nghỉ bán trú
 - CMHS nộp đơn đăng ký bán trú cho con mình.
 - Nhà trường tổng hợp số lượng HS đăng ký bán trú năm học 2021-2022 để đăng ký suất ăn. 
3. Tuyển bảo mẫu, phục vụ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
- Làm hợp đồng cơ sở cung cấp thực phẩm, đủ điều kiện về  kiểm định chất lượng về an toàn thực phẩm.

- Tổ chức tuyển nhân viên có kinh nghiệm, nhiệt tình trách nhiệm, đảm bảo vệ sinh luôn sạch sẽ,...

- Hợp đồng bảo mẫu là GV của trường có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình đảm bảo cho HS ngủ trưa, đủ thời gian, an toàn trong thời gian HS nghỉ tại trường.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất
    - Đề nghị CMHS trang bị khăn mặt cho con em, mỗi em 2 cái và bàn chải, kem đánh răng đảm bảo 100%.
· Phụ huynh chuẩn bị chai đựng nước uống riêng cho học sinh.

· Học sinh thay đồ trong phòng học có 2 khu nam, nữ riêng.
    - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhật Minh trang bị thêm bàn ghế ăn trong phòng ăn, xe đựng thức ăn thừa rèn luyện kĩ năng tự phục vụ cho học sinh, phân loại rác,...
· Trường bổ sung dụng cụ vệ sinh, cây lau nhà, chổi, ki hốt rác, xà phòng,...
· Thường xuyên kiểm tra sửa quạt, điện, bồn nước cho khu bán trú,...
- Đã trang bị hệ thống rửa tay và thường xuyên vệ sinh hệ thống rửa tay cho học sinh,...
5. Dự kiến thu, chi phục vụ học sinh bán trú như sau
 a. Thu - chi  tiền ăn:
        - Thu tiền suất ăn:  28.000 đồng /HS/ ngày (gồm 2 bữa ăn: trưa và bữa xế).
        - Chi trả 100% tiền thức ăn của học sinh 2 bữa ăn cho công ty cung cấp thức ăn: Công ty cung cấp thực phẩm chính cho trường: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhật Minh  và thực phẩm ăn xế: Công ty TNHH thực phẩm Ánh Hồng, Công ty TNHH ĐT SX TM thực phẩm Tân Thiên Ân.
b. Thu – chi tiền phục vụ: 
        - Thu: 126.000 đ/HS/ tháng.
         - Nội dung chi:
	STT
	NỘI DUNG
	CÁCH TÍNH
	THÀNH TIỀN (Đ)

	1
	BGH trực tiếp PT bán trú
	01 người x 1,5 x 1.490.000 đ
	2.235.000 

	2
	BGH PT bán trú còn lại
	02 người x 1 x 1.490.000 đ     (1.490.000đ/tháng/người)          
	2.980.000 

	3
	Kế toán, thủ quỹ, Y tế
	03 người  x 0,5 x 1.490.000đ/tháng
(745.000đ/tháng/người)
	   2.235.000 

	4
	Bảo mẫu (GV)
(1 người/ lớp/ tối thiểu 35 hs)


	14 người x 2.000.000đ/tháng 

        
	28.000.000 

	5
	Phục vụ vệ sinh bán trú: VS lớp học, cầu thang, hành lang, cửa, nhà WC.
(tối thiểu 4 lớp bán trú/ người; lớp BT tối thiểu 35 hs/ lớp)
	04 người x 4.420.000đ/tháng 


	17.680.000 

	6
	Bảo vệ bán trú
	02 người x 0,2 x 1.490.000 đ  

(298.000đ/tháng/người)                    
	596.000 

	7
	Chi phí mua vật dụng, dụng cụ vệ sinh nhà ăn
(không quá mức bình quân 6.000đ/hs/tháng)
	495 hs x 6.000đ/1hs
	2.970.000 

	Tổng cộng
	56.696.000


Tổng số học sinh tham gia bán trú:    495 em

Miễn, giảm, thất thoát thu khoản: 45 em

Ước thu: 450 em
Bình quân số tiền học sinh đóng mỗi tháng là  = 56.696.000đ : 450 học sinh








         = 125.991đ/HS/tháng
                                                              làm chẵn = 126.000 đ/HS/tháng
Tiền mua thực phẩm cho HS tham gia bán trú: 28.000đ/ngày/hs x số ngày trong tháng (tùy mỗi tháng). 
Trong tháng 4, 5/2022:
+ Thu tiền mua thực phẩm cho HS: thu – chi theo ngày thực học.

+ Chi trả lương hỗ trợ phục vụ cho công tác bán trú từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 7 (Thu chi tiền phục vụ): trong tháng 4, 5/2022: chi trả từ 25/4/2022 đến 27/5/2022. Nếu còn thực hiện đến tháng 6 thì tùy theo ngày thực học sẽ thực hiện.
6. Thời gian học sinh ăn: 
- Ăn cơm:  10h00 - 11h00.
- Học sinh ngủ trưa: 11h20 - 13h00.
- Ăn bữa phụ, bàn giao học sinh: 15g00.
7. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 25/4/2022 đến khi kết thúc năm học.
B. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
I. THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Trước khi học sinh đến trường

- Xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua sổ liên lạc điện tử; tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường. 

- Hướng dẫn, yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và đeo khẩu trang khi đến trường.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, đồ dùng học tập theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.

- Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác Y tế trường học; bố trí phòng y tế dự phòng, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường.

2. Khi học sinh đến trường

- Tổ chức đo thân nhiệt, thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinnh bố trí thùng rác có nắp đậy tại vị trí phù hợp.

- Kiểm tra, bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

- Nhà trường, Ban chỉ đạo, các Tổ an toàn Covid-19 của trường phân công cán bộ quản lý, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định.

3. Khi học sinh kết thúc buổi học

- Đảm bảo học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi rời trường trở về nhà.

- Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ học sinh, người thân, người đón học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường).

4. Bố trí giờ ăn giãn cách cho HS lớp 1, 2, 4 (khi tổ chức dạy 2 buổi/ ngày và bán trú, từ 25/4/2022): 

* Phương án 1: Chia làm 2 ca:
- Ca 1: 10h-1030

+ 1/2 phòng ăn bên trong: khối 1 (Lớp 1/1, ½, 1/3, ¼). 
+ Ăn tại hành lang bên ngoài lớp học ở khối D tầng trệt: Lớp 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. 
+ 1/2 phòng ăn bên ngoài: khối 2.

- Ca 2: 10h40-11h

+ 1/2 phòng ăn bên trong: lớp 4/1; 4/2; 4/3; 4/4. 

+ 1/2phòng ăn bên ngoài: lớp 4/5; 4/6; 4/7; 4/8.
* Phương án 2: Dự kiến
+ Tổ chức ăn bán trú tại lớp học.
5. Đối với nhân viên cấp dưỡng, nhân viên giao thực phẩm thì Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nhật Minh  và thực phẩm ăn xế: Công ty TNHH thực phẩm Ánh Hồng, Công ty TNHH ĐT SX TM thực phẩm Tân Thiên Ân chịu trách nhiệm test nhân viên định kỳ theo quy định, đảm bảo sức khỏe tốt, tuân thủ tốt công tác phòng chống dịch theo quy định và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, không để xảy ra dịch bệnh.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp và trực tuyến theo hướng dẫn chuyên môn của Sở GDĐT, của Phòng GDĐT; chủ động triển khai các phương án, kịch bản, kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình cơ sở vật chất, nguồn lực và học sinh của đơn vị.

- Tăng cường thông tin, truyền thông về trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi đến trường, trong giờ học  và sau khi rời trường học về nhà.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương phân loại, theo dõi và quản lý sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để kịp thời xử lý.

- Thông báo, phổ biến kế hoạch dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường; triển khai công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong quá trình học sinh học trực tiếp kết hợp trực tuyến, học 2 buổi/ngày và bán trú để bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Theo dõi, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh hàng ngày, thực hiện tổng hợp báo cáo về công tác phòng, chống dịch, tình hình dạy học theo yêu cầu của ngành.

- Theo dõi tình hình tổ chức tiêm vaccine của ngành cho học sinh tiểu học, thông báo kịp thời đến phụ huynh.

2. Phụ huynh học sinh

- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường hướng dẫn, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của nhà trường khi trở lại  học tập trực tiếp.

- Chăm sóc và theo dõi sức khỏe của học sinh, hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không để học sinh đến trường khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở,… hoặc thuộc diện cách ly theo quy định của ngành Y tế.

- Thực hiện đúng cam kết khi cho học sinh học tập thí điểm trực tiếp tại trường, thực hiện đúng các quy định về đưa đón học sinh. Trang bị khẩu trang, chai đựng nước, khăn tay sử dụng riêng cho học sinh.

- Kịp thời thông tin đến giáo viên chủ nhiệm, nhà trường về những vấn đề bất thường về sức khỏe của học sinh, đặc biệt có liên quan đến dịch Covid-19.

- Bình tĩnh, tin tưởng, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan y tế trong xử trí các trường hợp phát hiện F0, F1 trong thời gian dạy học trực tiếp.

3. Phân công quản lý công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại
 
· Cơ sở chính: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Hiệu trưởng
                       Nguyễn Thị Tuyết – Phó Hiệu trưởng 

                       Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Hiệu trưởng
  Văn Thị Minh Tâm – Chủ tịch Công đoàn

  Trần Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn

· Cơ sở Dốc Chùa: 
- Buổi sáng: Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Hoàng Dung; Lê Thị Quỳnh

- Buổi chiều: Lê Ngọc Nguyệt; Nguyễn Thị Bích Loan                            
4. Phân công bảo vệ trực cổng, điều tiết giao thông

· Cơ sở chính:

1. Trương Thị Bích Ngọc

2. Trương Minh Thái

3. Trương Văn Sơn

4. Tô Ngọc Cường

· Cơ sở Dốc Chùa: 

1. Võ Kim Hồng
2.  Võ Nguyễn Minh Hải

5. Phối hợp với chính quyền địa phương (Đảng ủy, UBND phường Phú Thọ, Trạm y tế phường Phú Thọ, Công an, Quân sự,...):
- Hàng ngày Báo cáo số liệu CB-GV-NV-PH-HS có liên quan đến dịch bệnh.

- Báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại theo quy định.
- Tổ chức công tác phun xịt thuốc khử khuẩn trường lớp khi có trường hợp F0.

- Yêu cầu CB-GV-NV-PH-HS đến Trạm y tế phường Phú Thọ thực hiện khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn của Trạm y tế về tự cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày nếu có bị F0.

- Thông qua hệ thống loa phát thanh của phường tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh và học sinh các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế. Cài đặt và thường xuyên mở ứng dụng BLUEZONE, PC  Covid. Tuyên truyền phụ huynh và học sinh thực hiện khai báo y tế online.

· Điều tra dịch tễ nếu có giáo viên hoặc học sinh có biểu hiện, nghi ngờ mắc bệnh.

· Tham mưu với UBND phường hỗ trợ nhân sự tesx Covid cho trường.

· Phối hợp với UBND phường hỗ trợ điều tiết giao thông vào các ngày cao điểm khi học sinh đi học trở lại.
Trên đây là kế hoạch hoạt động bán trú và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Tiểu học Phú Thọ năm học 2021 - 2022. /.
Nơi nhận: 

- Đảng ủy phường PT;

- UBND phường PT;

- PGDĐT TPTDM;

- BGH, KT; 

- Lưu: VT.
	                    DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT 

	     HIỆU TRƯỞNG 
  Nguyễn Thị Thanh Tâm



Trong tháng Tết:

+ Thu tiền mua thực phẩm cho HS: thu – chi theo ngày thực học.

+ Chi trả lương hỗ trợ cho NV cấp dưỡng, bảo mẫu, NV vệ sinh: trả nguyên lương do tháng Tết NLĐ được hưởng nguyên lương trong số ngày nghỉ theo Luật Lao động và trong thời gian HS được nghỉ học sớm hơn thì NLĐ vẫn phải tham gia công tác dọn dẹp vệ sinh, kiểm kê tài sản công cụ dụng cụ,…).
b. Thu – chi tiền phục vụ: 
        - Thu: 178.000 đ/HS/ tháng.
         - Nội dung chi:
	STT
	NỘI DUNG
	CÁCH TÍNH
	THÀNH TIỀN (Đ)

	1
	BGH trực tiếp PT bán trú
	01 người x 1,5 x 1.490.000 đ
	2.235.000 

	2
	BGH PT bán trú còn lại
	02 người x 1 x 1.490.000 đ     (1.490.000đ/tháng/người)          
	2.980.000 

	3
	Kế toán, thủ quỹ, Y tế
	03 người  x 0,5 x 1.490.000đ/tháng

(745.000đ/tháng/người)
	   2.235.000 

	4
	Bảo mẫu (GV)

(1 người/ lớp/ tối thiểu 35 hs)


	18 người x 1.800.000đ/tháng 

        
	32.400.000 

	5
	Phục vụ vệ sinh bán trú: VS lớp học, cầu thang, hành lang, cửa, nhà WC.

(tối thiểu 4 lớp bán trú/ người; lớp BT tối thiểu 35 hs/ lớp)
	04 người x 4.180.000đ/tháng 


	16.720.000 

	6
	Bảo vệ bán trú
	02 người x 0,2 x 1.490.000 đ  

(298.000đ/tháng/người)                    
	596.000 

	7
	Chi phí mua vật dụng, dụng cụ vệ sinh nhà ăn

(không quá mức bình quân 6.000đ/hs/tháng)
	659 hs x 6.000đ/1hs
	3.954.000 

	8
	Bếp trưởng
	01 người x 6.000.000 đ   
	6.000.000 

	9
	Bếp phó 

(bao nhiêu hs/ 1 bếp phó ?)
	01 người x 4.700.000 đ
	4.700.000 

	10
	Cấp dưỡng

(659 hs : 80 hs) – (1 bếp trưởng, 1 bếp phó)
	06 x 4.180.000 đ
	25.080.000 

	11
	Chi phí Gaz nấu thức ăn cho HS 

(không quá mức bình quân 18.000đ/hs/tháng)


	659 x 18.000đ
	11.862.000

	Tổng cộng
	108.762.000


Tổng số học sinh tham gia bán trú:    659 em

Miễn, giảm, thất thoát thu khoản: 50 em

Ước thu: 609 em
Bình quân số tiền học sinh đóng mỗi tháng là  = 108.762.000 đ : 609 học sinh








         = 178.591 đ/HS/tháng
                                                              làm chẵn = 178.000 đ/HS/tháng
Tiền mua thực phẩm cho HS tham gia bán trú: 27.000đ/ngày/hs x số ngày trong tháng (tùy mỗi tháng).
b. Thu – chi tiền phục vụ: 
        - Thu: 126.000 đ/HS/ tháng 
         - Nội dung chi:
	1. BGH trực tiếp PT bán trú : 01 người x 1.490.000 đ
	=
	  1.490.000 đ
	


2. BGH PT bán trú còn lại: 02 người x 1.490.000 đ                =      2.980.000 đ          

3. Kế toán, thủ quỹ, Y tế : 03 người  x 596.000đ/tháng
     =
   1.788.000 đ

4. Bảo mẫu (GV): 06 người x 2.000.000đ/tháng         
     =
 12.000.000 đ

5. Phục vụ vệ sinh bán trú : 02 người x 3.500.000đ/tháng 
     =
   7.000.000 đ

6. Bảo vệ bán trú: 02 người x 298.000đ/tháng                         =         596.000 đ
7. Chi phí mua vật dụng, dụng cụ vệ sinh: 215 hs x 6.000đ/1hs=    1.290.000 đ
 









  27.144.000 đ
  Bình quân số tiền học sinh đóng mỗi tháng là  = 27.144.000 đ : 215 học sinh








         = 126.000đ/HS/tháng

	
	


4. MỘT SỐ GIÁI PHÁP
     - Phải tìm đơn vị có tư cách pháp nhân và có uy tín để hợp đồng thực phẩm. Hợp đồng ở những đơn vị này có thể xem như chúng ta đã được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở khâu ban đầu. Hợp đồng cần có thông qua công chứng tại các trung tâm công chứng huyện.
     - Phải xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bán trú cụ thể. Lên kế hoạch cụ thể cho từng nội dung công việc và có sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện để đảm bảo tổ chức công tác bán trú.
    -  Xây dựng nội quy rõ ràng. Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận cụ thể. Có kế hoạch giám sát chặt chẽ. Thiết lập hồ sơ đầy đủ. Đây là những điều kiện có tính chất quyết định để công tác bán trú được diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả như mục tiêu đề ra.
    -  Tổ chức các hoạt động hỗ trợ như: bồi dưỡng kiến thức VSATTP, tổ chức ngoại khoá, tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh, ... để đảm an toàn, bổ ích cho CBGVNV và học sinh bán trú ở mọi thời điểm học sinh có mặt ở trường.
      - Thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn, đảm bảo đủ chất lượng và hợp vệ sinh, kiểm tra VSATTP
      - Thực hiện tốt nề nếp học sinh ngủ nghỉ trưa tại trường, đảm bảo sức khỏe để các em tiếp thu bài học tốt.
 - Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Phối hợp với trạm ytế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các em để tránh tình trạng béo phì, suy dinh dưỡng để cân bằng chế độ ăn uống hàng ngày.
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